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NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 229/BC-HĐND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2014, như sau:

I. TỔNG THU NSNN: 436.945.559.998 ĐỒNG
1. Thu bổ sung từ NS tỉnh: 364.445.278.066 đồng                       

- Bổ sung cân đối: 307.084.000.000 đồng.

- Bổ sung cân đối có mục tiêu: 57.361.278.066 đồng.

2. Thu NSNN trên địa bàn: 20.269.872.660 đồng
- Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp:   18.780.395.000 đồng.

- Thu ngân sách tỉnh được hưởng (trong cân đối):          862.676.060 đồng. 

- Thu ngân sách Trung ương được hưởng:                      626.801.600 đồng.

3. Thu NS tỉnh không tính trong cân đối:                     6.629.690.000 đồng.                   

4. Các khoản thu được quản lý qua NSNN:                 1.188.401.930 đồng.

5. Các khoản hạch toán ghi thu:                                      277.382.000 đồng.

6. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2013:               41.163.037.034 đồng.

7. Thu kết dư ngân sách năm 2013:                             2.476.121.308 đồng.

8. Thu NS cấp dưới nộp lên cấp trên:                              360.000.000 đồng.

9. Các khoản huy động, đóng góp:                                  135.777.000 đồng.
II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:   414.886.308.504 ĐỒNG
1. Các khoản chi cân đối NS địa phương:                388.101.422.104 đồng.

- Chi đầu tư phát triển:                                                 3.991.757.000 đồng.

- Chi thường xuyên:                                                 340.030.859.936 đồng.

- Chi từ các nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách:      550.104.430 đồng.

- Các khoản hạch toán ghi chi:                                        277.382.000 đồng.

- Chi chuyển nguồn NS sang năm sau:                      43.251.318.738 đồng. 

+ Ngân sách cấp huyện:                                             42.234.431.366 đồng.

+ Ngân sách cấp xã:                                                     1.016.887.372 đồng.

2. Chi chương trình mục tiêu:                                     20.155.196.400 đồng. 

3. Chi nộp ngân sách cấp trên:                                     6.629.690.000 đồng.

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014: 13.940.083.834 đồng
1. Kết dư ngân sách cấp huyện: 12.907.519.038 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách cấp huyện năm 2015.
2. Kết dư ngân sách cấp xã, thị trấn: 1.032.564.796 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách xã, thị trấn năm 2015.
(Có 11 biểu Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện khoá XIX thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện, UBND huyện hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Yên Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015./.

	Nơi nhận:
- TT: HĐND, UBND Tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Tài chính (phòng KHNS);

- TT: HU, HĐND, UBND huyện;

- UB MTTQVN huyện;

- Ban KT - XH HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;                                                          

- TT: HĐND, UBND 15 xã, Thị trấn;                                                        

- LĐ, CV VP HĐND - UBND huyện;                          

- Lưu: VT, TCKH(03), Huệ, 130b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Bình Yên


Phục số 06 - Biểu số 36
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND 
ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị: Đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán 
năm 2014
	Quyết toán 
năm 2014
	So sánh 
QT/DT (%)

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	  13.500.000.000 
	  18.780.395.000 
	    139,11 

	1
	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
	13.500.000.000 
	  18.780.395.000 
	    139,11 

	2
	Thu từ suất khẩu, nhập khẩu
	 
	 
	 

	3
	Thu viện trợ không hoàn lại
	 
	 
	 

	B
	THU NGÂN SÁCH HUYỆN
	333.909.000.000 
	428.826.392.338 
	    128,43 

	1
	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp
	  13.500.000.000 
	  18.780.395.000 
	    139,11 

	 
	 - Các khoản thu NS huyện hưởng theo 100%
	  13.500.000.000 
	  15.518.373.947 
	    114,95 

	 
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	                         -   
	    3.262.021.053 
	             -   

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	311.584.000.000 
	364.445.278.066 
	    116,97 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	308.284.000.000 
	307.084.000.000 
	      99,61 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	    3.300.000.000 
	  57.361.278.066 
	 1.738,22 

	 
	 - Tạm thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 
	 
	                         -   
	 

	 
	Trong đó: Vốn NS XDCB ngoài nước
	 
	 
	 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	 
	  41.163.037.034 
	 

	4
	Thu kết dư ngân sách năm 2013
	 
	    2.476.121.308 
	 

	5
	Thu NS cấp dưới nộp cấp trên
	                         -   
	       360.000.000 
	

	6
	Các khoản thu được quản lý qua NSNN
	                         -   
	    1.188.401.930 
	             -   

	7
	Thu huy động đống góp
	 
	       135.777.000 
	 

	8
	Các khoản hạch toán ghi thu - ghi chi
	    8.825.000.000 
	       277.382.000 
	 

	C
	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
	332.312.000.000 
	414.886.308.504 
	    124,85 

	I
	Thực hiện chi ngân sách huyện
	332.312.000.000 
	414.886.308.504 
	    124,85 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	    6.968.000.000 
	    3.991.757.000 
	      57,29 

	2
	Chi thường xuyên
	307.029.000.000 
	337.352.614.936 
	    109,88 

	3
	Chi chương trình mục tiêu ngân sách của tỉnh
	    1.300.000.000 
	    1.300.000.000 
	    100,00 

	4
	Chi chương trình mục tiêu NSTW
	    2.000.000.000 
	 18.855.196.400 
	    942,76 

	5
	Dự phòng
	    6.190.000.000 
	    2.678.245.000 
	      43,27 

	6
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
	 
	  43.251.318.738 
	             -   

	7
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	 
	    6.629.690.000 
	 

	8
	Các khoản chi được quản lý qua NSNN
	                        -   
	       550.104.430 
	             -   

	9
	Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	    8.825.000.000 
	       277.382.000 
	 

	II
	Tạm chi ngân sách huyện
	 
	 
	 

	1
	KP chi thường xuyên 
	 
	 
	 

	2
	KP chi CT mục tiêu
	 
	 
	 


Phụ lục số 06 - Biểu số 38
QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND 
ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị: Đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán 
năm 2014
	Quyết toán 
năm 2014
	So sánh 
QT/DT (%)

	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách cấp huyện
	332.312.000.000 
	423.203.654.116 
	  127,35 

	1
	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp
	  11.903.000.000 
	  15.871.595.948 
	   133,34 

	 
	 - Các khoản thu NS cấp huyện h​ởng 100%
	  11.903.000.000 
	  12.695.193.071 
	   106,66 

	 
	 - Các khoản thu phân chia NS cấp huyện h​ởng 
tỷ lệ phần trăm (%)
	                          -   
	    3.176.402.877 
	            -   

	2
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	311.584.000.000 
	364.445.278.066 
	   116,97 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	308.284.000.000 
	307.084.000.000 
	     99,61 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	    3.300.000.000 
	  57.361.278.066 
	1.738,22 

	 
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài nước
	 
	 
	 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước
	 
	  39.269.321.034 
	 

	4
	Thu kết d​ ngân sách năm 2013
	 
	    1.667.883.092 
	 

	5
	Thu NS cấp dưới nộp cấp trên
	                         -   
	       360.000.000 
	 

	6
	Các khoản thu được quản lý qua NSNN
	    8.825.000.000 
	    1.176.416.976 
	 

	7
	Thu huy động đống góp 
	 
	       135.777.000 
	 

	8
	Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	 
	       277.382.000 
	 

	II
	Chi ngân sách cấp huyện
	311.584.000.000 
	410.296.135.078 
	  131,68 

	1
	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS xã, phường, thị trấn)
	  254.578.100.000 
	  333.010.619.678 
	     130,81 

	2
	Bổ sung cho ngân sách xã, ph​ường, thị trấn
	  57.005.900.000 
	  77.285.515.400 
	   135,57 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	  55.705.900.000 
	  51.282.075.000 
	     92,06 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	    1.300.000.000 
	  26.003.440.400 
	2.000,26 

	B
	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
THUỘC HUYỆN
	 
	 
	 

	I
	Nguồn thu ngân sách xã, phư​ờng, thị trấn
	  59.159.700.000 
	  82.908.253.622 
	  140,14 

	1
	Thu ngân sách cấp xã h​ưởng theo phân cấp
	    2.153.800.000 
	    2.908.799.052 
	   135,05 

	 
	 - Các khoản thu NS xã hư​ởng 100%
	    2.135.000.000 
	    2.823.180.876 
	 

	 
	 - Các khoản thu phân chia NS xã hư​ởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	         18.800.000 
	         85.618.176 
	   455,42 

	2
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện
	  57.005.900.000 
	  77.285.515.400 
	   135,57 

	 
	 - Bổ sung cân đối
	  55.705.900.000 
	  51.282.075.000 
	     92,06 

	 
	 - Bổ sung có mục tiêu
	    1.300.000.000 
	  26.003.440.400 
	  2.000,3 

	 
	 - Tạm thu bổ sung từ ngân sách huyện
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Vốn XDCB ngoài n​ước
	 
	 
	 

	3
	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trư​ớc
	 
	    1.893.716.000 
	 

	4
	Thu kết dư​ ngân sách năm 2013
	 
	       808.238.216 
	 

	5
	Các khoản thu đ​ược quản lý qua NSNN
	 
	         11.984.954 
	 

	6
	Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	 
	 
	 

	II
	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn
	59.159.700.000
	81.875.688.826
	138,40


Phụ lục số 06 - Biểu số 40
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2014
	Quyết toán năm 2014
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	Tổng số
	Khu vực DNNN
	Khu vực ĐTNN
	Khu vực CTNNQD
	Các khoản thu khác
	Tổng số
	Khu vực DNNN
	Khu vực ĐTNN
	Khu vực CTNNQD
	Các khoản thu khác
	Tổng số
	Khu vực DNNN
	Khu vực ĐTNN
	Khu vực CTNNQD
	Các khoản thu khác

	A
	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (1)
	13.500 
	     300 
	        -   
	     6.000 
	    7.200 
	  18.780,39 
	1.576,74 
	           -   
	9.130,59 
	 8.073,07 
	139,11 
	525,58 
	 
	   152,18 
	  112,13 

	I
	Các khoản thu từ thuế
	  6.525 
	     300 
	        -   
	     6.000 
	      225 
	  11.300,46 
	1.576,74 
	           -   
	9.130,59 
	    593,13 
	173,19 
	525,58 
	 
	   152,18 
	  263,61 

	1
	Thuế giá trị gia tăng
	  5.480 
	    300 
	 
	     5.180 
	 
	  9.822,00 
	1.524,86 
	           -   
	8.297,14 
	 
	179,23 
	508,29 
	 
	   160,18 
	 

	a
	Thuế GTGT hàng SX trong nước
	  5.480 
	     300 
	 
	      5.180 
	 
	  9.822,00 
	1.524,86 
	 
	8.297,14 
	 
	179,23 
	 508,29 
	 
	   160,18 
	 

	b
	Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	         -   
	 
	 
	 
	 
	         -   
	 
	 
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuế TTĐB hàng SX trong nước
	       45 
	 
	 
	          45 
	 
	         -   
	 
	 
	 
	 
	         -   
	 
	 
	            -   
	 

	3
	Thuế xuất khẩu
	         -   
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế nhập khẩu
	         -   
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế TTĐB
	        -   
	 
	 
	 
	 
	   15,59 
	 
	 
	     15,59 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thu chênh lệch giá hàng NK
	         -   
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Thuế thu nhập DN
	     150 
	 
	 
	        150 
	 
	 185,42 
	     15,01 
	 
	   170,41 
	 
	123,61 
	 
	 
	   113,60 
	 

	8
	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
	               -   
	 
	 
	 
	 
	                   -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Thuế tài nguyên
	     180 
	 
	 
	        180 
	           -   
	 210,35 
	    36,87 
	 
	   173,49 
	              -   
	116,86 
	 
	 
	     96,38 
	 

	10
	Thuế thu nhập cá nhân
	    200 
	 
	 
	 
	       200 
	 569,88 
	 
	 
	 
	    569,88 
	284,94 
	 
	 
	 
	 284,94 

	11
	Thuế XD đất nông nghiệp
	      15 
	 
	 
	 
	         15 
	   14,02 
	 
	 
	 
	      14,02 
	  93,44 
	 
	 
	 
	    93,44 

	12
	Thuế nhà đất đất phi nông nghiệp
	      10 
	 
	 
	 
	        10 
	     9,24 
	 
	 
	 
	        9,24 
	  92,38 
	 
	 
	 
	    92,38 

	13
	Thuế chuyển quyền SD đất
	        -   
	 
	 
	 
	           -   
	          -   
	 
	 
	 
	              -   
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Thuế môn bài
	    425 
	 
	 
	        425 
	 
	 412,60 
	 
	 
	   412,60 
	 
	 97,08 
	 
	 
	     97,08 
	 


	15
	Khác
	      20 
	 
	 
	          20 
	           -   
	   61,36 
	 
	 
	     61,36 
	 
	306,80 
	 
	 
	   306,80 
	 

	II
	Các khoản phí, lệ phí
	 2.750 
	          -   
	        -   
	             -   
	    2.750 
	  4.330,32 
	            -   
	           -   
	            -   
	 4.330,32 
	157,47 
	 
	 
	 
	 157,47 

	16
	Lệ phí trước bạ
	 2.350 
	 
	 
	             -   
	  2.350 
	  4.076,32 
	 
	 
	            -   
	 4.076,32 
	173,46 
	 
	 
	 
	 173,46 

	17
	Phí xăng dầu
	        -   
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Các loại phí, lệ phí
	    400 
	 
	 
	 
	      400 
	 254,00 
	 
	 
	 
	    254,00 
	  63,50 
	 
	 
	 
	   63,50 

	III
	Các khoản thu khác còn lại
	 4.225 
	         -   
	        -   
	            -   
	   4.225 
	 3.149,62 
	           -   
	           -   
	            -   
	 3.149,62 
	 74,55 
	 
	 
	 
	    74,55 

	19
	Thu tiền thuê đất, mặt đất, mặt nước
	    100 
	 
	 
	 
	      100 
	 145,60 
	 
	 
	 
	    145,60 
	145,60 
	 
	 
	 
	 145,60 

	20
	Thu giao quyền SD đất
	 2.825 
	 
	 
	 
	   2.825 
	 1.554,22 
	 
	 
	 
	1.554,22 
	  55,02 
	 
	 
	 
	    55,02 

	21
	Thu cho thuê tài sản Nhà nước 
	        -   
	 
	 
	 
	 
	  30,17 
	 
	 
	 
	     30,17 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Thu quỹ công ích của NS xã
	        -   
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Thu phạt do kiểm lâm thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 
	          -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Thu khác
	1.300 
	 
	 
	 
	   1.300 
	 1.419,63 
	 
	 
	 
	1.419,63 
	109,20 
	 
	 
	 
	 109,20 

	IV
	Thu viện trợ không hoàn lại
	         -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	THU KẾT DƯ NS
	         -   
	 
	 
	 
	 
	   2.476,12 
	 
	 
	 
	 2.476,12 
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	THU NS HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP
	      11.804 
	 
	 
	 
	       11.804 
	     18.780,39 
	  1.576,74 
	 
	   9.130,59 
	        8.073,07 
	       159,10 
	 
	 
	 
	        68,39 

	D
	THU BỔ SUNG TỪ NS TỈNH
	 311.584 
	          -   
	         -   
	             -   
	311.584 
	364.445,28 
	            -   
	           -   
	             -   
	364.445,28 
	116,97 
	 
	 
	 
	  116,97 

	1
	Bổ sung cân đối NS
	 308.284 
	 
	 
	 
	308.284 
	307.084,00 
	 
	 
	 
	307.084,00 
	 99,61 
	 
	 
	 
	    99,61 

	 
	Trong đó: Bổ sung vốn XDCB ngoài nước
	         -   
	 
	 
	 
	 
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bổ sung theo mục tiêu
	  3.300 
	 
	 
	 
	   3.300 
	 57.361,28 
	 
	 
	 
	57.361,28 
	1.738,22 
	 
	 
	 
	1.738,22 

	Đ
	CÁC KHOẢN GHI THU, GHI CHI
	 8.825,00 
	           -   
	           -   
	             -   
	  8.825,00 
	   277,38 
	           -   
	           -   
	            -   
	    277,38 
	    3,14 
	 
	 
	 
	      3,14 

	1
	Huy động đóng góp ĐTXDCSHT
	        -   
	 
	 
	 
	          -   
	            -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Các khoản đóng góp khác
	        -   
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu từ quỹ đất công ích
	        -   
	 
	 
	 
	 
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu học phí
	    650 
	 
	 
	 
	       650 
	   277,38 
	 
	 
	 
	   277,38 
	 42,67 
	 
	 
	 
	   42,67 

	5
	Thu viện phí
	  8.000 
	 
	 
	 
	    8.000 
	             -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thu khác
	     175 
	 
	 
	 
	       175 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F
	THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP
	 
	 
	 
	 
	 
	  135,78 
	 
	 
	 
	    135,78 
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	CÁC KHOẢN THU QL QUA NS
	 
	 
	 
	 
	 
	1.188,40 
	 
	 
	 
	1.188,40 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục số 06 - Biểu số 42

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2014
	Quyết toán năm 2014
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Quyết toán/Dự ton

	
	
	
	NS tỉnh
	NS huyện 
	
	NS tỉnh
	NS huyện 
	
	NS tỉnh
	NS huyện 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH
	  332.312,00 
	           -   
	 332.312,00 
	 492.171,82 
	           -   
	 492.171,82 
	   148,11 
	 
	  148,11 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	      6.968,00 
	 
	     6.968,00 
	     3.991,76 
	 
	     3.991,76 
	     57,29 
	 
	    57,29 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	    3.991,76 
	 
	     3.991,76 
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	  319.154,00 
	 
	 319.154,00 
	 435.260,81 
	 
	 435.260,81 
	   136,38 
	 
	   136,38 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dậy nghề
	  170.070,00 
	 
	 170.070,00 
	 184.093,15 
	 
	 184.093,15 
	   108,25 
	 
	  108,25 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dự phòng
	      6.190,00 
	 
	     6.190,00 
	     2.678,25 
	 
	     2.678,25 
	     43,27 
	 
	    43,27 

	IV 
	Chi nộp lên NS cấp trên
	 
	 
	 
	    6.989,69 
	 
	     6.989,69 
	 
	 
	 

	V
	Chi chuyển nguồn NS sang năm sau
	 
	 
	 
	  43.251,32 
	 
	   43.251,32 
	 
	 
	 

	VI
	Chi tạm ứng ngân sách
	 
	 
	 
	                 -   
	 
	                 -   
	 
	 
	 


Phụ lục số 06 - Biểu số 44
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2014
	Quyết toán năm 2014
	So sánh (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	QT/DT

	
	
	
	NS 
cấp huyện
	NS 
cấp xã
	
	NS 
cấp huyện
	NS
cấp xã
	
	NS
cấp huyện
	NS 
cấp xã

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH
	  32.312,00 
	  73.152,30 
	  9.159,70 
	492.171,82 
	   410.296,14 
	  81.875,69 
	   236,93 
	     150,21 
	 138,40 

	I
	Chi đầu tư phát triển
	    6.968,00 
	    6.968,00 
	              -   
	    3.991,76 
	       3.991,76 
	               -   
	     57,29 
	       57,29 
	 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	 
	    3.991,76 
	       3.991,76 
	               -   
	 
	 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	319.154,00 
	261.194,30 
	57.959,70 
	435.260,81 
	   355.200,92 
	  80.059,90 
	   136,38 
	     135,99 
	 138,13 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề
	170.070,00 
	170.070,00 
	              -   
	184.093,15 
	   183.748,17 
	       344,98 
	   108,25 
	     108,04 
	 

	2
	Chi khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Dự phòng
	    6.190,00 
	    4.990,00 
	  1.200,00 
	    2.678,25 
	       2.239,34 
	       438,91 
	     43,27 
	       44,88 
	   36,58 

	IV 
	Chi nộp lên NS cấp trên
	 
	 
	 
	    6.989,69 
	       6.629,69 
	       360,00 
	 
	 
	 

	V
	Chi chuyển nguồn NS sang năm sau
	 
	 
	 
	  43.251,32 
	     42.234,43 
	    1.016,89 
	 
	 
	 

	VI
	Chi tạm ứng ngân sách
	 
	 
	 
	                -   
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục số 06 - Biểu số 46
QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH 135, 
DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2014

(Kem theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)


Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán
năm 2014
	Chia ra
	Quyết toán 
năm 2014
	Chia ra

	
	
	
	Cấp huyện thực hiện
	Xã thực hiện
	
	Cấp huyện thực hiện
	Xã thực hiện

	
	
	
	Tổng số
	Vốn 
đầu tư
	Vốn 
sự nghiệp
	Tổng số
	Vốn 
đầu tư
	Vốn 
SN
	
	Tổng số
	Vốn 
đầu tư
	Vốn SN
	Tổng số
	Vốn 
đầu tư
	Vốn 
sự nghiệp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1=2+5
	2=3+4
	3,00
	4
	5=6+7
	6
	7
	8=9+12
	9=10+11
	10
	11
	12=13+14
	13
	14

	
	TỔNG SỐ
	22.197,18
	17.194,53
	13.812,04
	3.382,49
	4.422,65
	-
	5.002,65
	20.620,42
	16.176,34
	13.374,86
	2.801,48
	4.444,08
	-
	4.444,08

	A
	CT MỤC TIÊU NS TRUNG ƯƠNG
	19.842,18
	16.361,36
	13.312,04
	3.049,32
	3.480,82
	-
	3.480,82
	18.855,20
	15.552,95
	12.874,86
	2.678,09
	3.302,25
	-
	3.302,25

	I
	Chương trình MTQG giảm nghèo
	11.587,85
	8.592,85
	8.582,95
	9,90
	2.995,00
	-
	2.995,00
	11.322,36
	8.538,81
	8.538,81
	-
	2.783,55
	-
	2.783,55

	1
	Nguồn năm 2013 chuyển sang
	52,85
	52,85
	42,95
	9,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	*
	Chưa phân bổ
	9,90
	9,90
	-
	9,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Đào tạo cán bộ làm công tác giảm nghèo
	0,25
	0,25
	
	0,25
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm nghèo
	9,65
	9,65
	
	9,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Vốn đầu tư (Vốn Ai Len)
	42,95
	42,95
	42,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Nguồn vốn năm 2014
	11.535,00
	8.540,00
	8.540,00
	-
	2.995,00
	-
	2.995,00
	11.322,36
	8.538,81
	8.538,81
	-
	2.783,55
	-
	2.783,55

	2.1
	Vốn đầu tư (Dự án đầu tư CSHT các xã BKK, xã biên giới)
	8.540,00
	8.540,00
	8.540,00
	-
	-
	-
	-
	8.538,81
	8.538,81
	8.538,81
	-
	-
	-
	-

	
	Hệ thống thủy lợi bản Huổi Siểu xã Chiềng Đông
	696,00
	696,00
	696,00
	
	
	
	
	696,00
	696,00
	696,000
	
	
	
	

	
	Nâng cấp đường GTNT tỉnh lộ 104 - Suối Cút xã Chiềng On
	1.419,00
	1.419,00
	1.419,00
	
	
	
	
	1.419,00
	1.419,00
	1.419,000
	
	
	
	

	
	Nâng cấp đường GTNT đồn 465 - Cốc Lắc xã Chiềng Tương
	695,00
	695,00
	695,00
	
	
	
	
	695,00
	695,00
	695,000
	
	
	
	

	
	Nâng cấp đường GTNT Cồn Huất II - Đan Đón xã Phiêng Khoài
	1.370,00
	1.370,00
	1.370,00
	
	
	
	
	1.368,81
	1.368,81
	1.368,807
	
	
	
	

	
	Cải tạo sửa chữa đường GTNT Nà Mùa - Cò Chịa xã Lóng Phiêng
	1.280,00
	1.280,00
	1.280,00
	
	
	
	
	1.280,00
	1.280,00
	1.280,000
	
	
	
	

	
	Hệ thống NSH bản Nhúng xã Sặp Vạt
	151,50
	151,50
	151,50
	
	
	
	
	151,50
	151,50
	151,500
	
	
	
	

	
	Hệ thống NSH bản Púng Khoai xã Chiềng Đông
	95,22
	95,22
	95,22
	
	
	
	
	95,22
	95,22
	95,223
	
	
	
	

	
	Đường TT xã - Tà Ẻn xã Phiêng Khoài
	2.833,28
	2.833,28
	2.833,28
	
	
	
	
	2.833,28
	2.833,28
	2.833,277
	
	
	
	

	2.2
	Vốn sự nghiệp
	2.995,00
	-
	-
	-
	2.995,00
	-
	2.995,00
	2.783,55
	-
	-
	-
	2.783,55
	-
	2.783,55

	
	Hỗ trợ sản xuất
	2.305,00
	-
	
	
	2.305,00
	
	2.305,00
	2.304,00
	-
	
	
	2.304,00
	
	2.304,00

	
	Vốn sự nghiệp: (Dự án đầu tư CSHT các xã ĐBKK, xã biên giới)
	690,00
	-
	
	
	690,00
	
	690,00
	479,55
	
	
	
	479,55
	
	479,55

	
	Dự án truyền thông
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Dự án giám sát, đánh giá thự hiện
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	II
	Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo
	431,38
	431,38
	-
	431,38
	-
	-
	-
	247,81
	247,81
	-
	247,81
	-
	-
	-

	1
	Nguồn năm 2013 chuyển sang
	181,38
	181,38
	-
	181,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	*
	Nguồn chưa phân bổ
	181,38
	181,38
	-
	181,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Hoạt động giám sát
	10,00
	10,00
	
	10,00
	
	
	
	-
	-
	
	-
	-
	
	

	
	DA củng cố phổ cập TH và THCS, bồi dưỡng xóa mù cho Đảng viên
	164,64
	164,64
	
	164,64
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	DA đào tạo nghề cho nông dân
	6,44
	6,44
	
	6,44
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	DA đổi mới CTGDPT
	0,31
	0,31
	
	0,31
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn vốn năm 2014
	250,00
	250,00
	-
	250,00
	-
	-
	-
	247,81
	247,81
	-
	247,81
	-
	-
	-

	
	DA hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xóa mù và chống tái mù chữ, duy trì KQ PCGD
	250,00
	250,00
	
	250,00
	
	
	
	247,81
	247,81
	
	247,81
	
	
	

	III
	CT hỗ trợ đảm bảo chất lượng GD (SEQAP)
	2.968,02
	2.968,02
	1.117,97
	1.850,05
	-
	-
	-
	2.808,01
	2.808,01
	958,32
	1.849,69
	-
	-
	-

	1
	Vốn đầu tư
	1.117,97
	1.117,97
	1.117,97
	-
	-
	-
	-
	958,32
	958,32
	958,32
	-
	-
	-
	-

	*
	Vốn năm 2013 chuyển nguồn sang năm 2014
	14,65
	14,65
	14,65
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Trường TH Lóng Phiêng B NLH 2P - bản Tà Vàng
	3,97
	3,97
	3,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trường TH Lóng Phiêng B nhà đa năng - NLH2P, nhà vệ sinh
	9,96
	9,96
	9,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mua hàng hóa, bàn ghế cho các trường
	0,72
	0,72
	0,72
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	*
	Vốn năm 2014
	1.103,32
	1.103,32
	1.103,32
	-
	-
	-
	-
	958,32
	958,32
	958,32
	-
	-
	-
	-

	
	Trường TH Liên Chung 02 NLH 4P (bản Na Lù + bản Páo Của)
	191,04
	191,04
	191,04
	
	
	
	
	189,81
	189,81
	189,810
	
	
	
	

	
	Trường TH Chiềng Đông B: NLH 2P (Trung tâm)
	88,64
	88,64
	88,64
	
	
	
	
	87,50
	87,50
	87,499
	
	
	
	

	
	Trường TH Chiềng Sàng: NLH 2P - 01 nhà WC (trung tâm)
	94,64
	94,64
	94,64
	
	
	
	
	82,02
	82,02
	82,015
	
	
	
	

	
	Trường TH Chiềng On NLH 2P (Trung tâm)
	620,00
	620,00
	620,00
	
	
	
	
	491,99
	491,99
	491,992
	
	
	
	

	
	Mua trang thiết bị
	109,00
	109,00
	109,00
	
	
	
	
	107,00
	107,00
	107,000
	
	
	
	

	2
	Vốn sự nghiệp
	1.850,05
	1.850,05
	-
	1.850,05
	-
	-
	-
	1.849,69
	1.849,69
	-
	1.849,69
	-
	-
	-

	*
	Vốn năm 2014
	1.850,05
	1.850,05
	-
	1.850,05
	-
	-
	-
	1.849,69
	1.849,69
	-
	1.849,69
	-
	-
	-

	
	Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh
	878,41
	878,41
	
	878,41
	
	
	
	878,41
	878,41
	
	878,41
	
	
	

	
	Dự án quỹ GD nhà trường
	408,64
	408,64
	
	408,64
	
	
	
	408,28
	408,28
	
	408,28
	
	
	

	
	Mua tài liệu
	131,00
	131,00
	
	131,00
	
	
	
	131,00
	131,00
	
	131,00
	
	
	

	
	Đào tạo và Hội thảo
	432,00
	432,00
	
	432,00
	
	
	
	432,00
	432,00
	
	432,00
	
	
	

	IV
	Chương trình phòng, chống ma túy
	251,99
	251,99
	-
	251,99
	-
	-
	-
	179,15
	79,15
	-
	79,15
	100,00
	-
	100,00

	1
	Vốn chuyển nguồn năm 2014
	71,99
	71,99
	-
	71,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Đề án xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy
	58,35
	58,35
	
	58,35
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	Đề án nâng cao hiệu quả sau cai, quản lý sau cai nghiện
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Thông tin truyền thông phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá
	13,64
	13,64
	
	13,64
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	2
	Vốn năm 2013
	180,00
	180,00
	-
	180,00
	-
	-
	-
	179,15
	79,15
	-
	79,15
	100,00
	-
	100,00

	
	Đề án xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy
	100,00
	100,00
	
	100,00
	
	
	
	100,00
	-
	
	
	100,00
	
	100,00

	
	Đề án nâng cao hiệu quả sau cai, quản lý sau cai nghiện
	30,00
	30,00
	
	30,00
	
	
	
	29,15
	29,15
	
	29,15
	
	
	

	
	Thông tin truyền thông phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá
	50,00
	50,00
	
	50,00
	
	
	
	50,00
	50,00
	
	50,00
	
	
	

	V
	Chương trình MT quốc gia về việc làm
	450,00
	450,00
	-
	450,00
	-
	-
	-
	445,45
	445,45
	-
	445,45
	-
	-
	-

	
	Vốn năm 2014
	450,00
	450,00
	-
	450,00
	-
	-
	-
	445,45
	445,45
	-
	445,45
	-
	-
	-

	
	Vốn sự nghiệp
	450,00
	450,00
	-
	450,00
	
	-
	-
	445,45
	445,45
	-
	445,45
	-
	-
	-

	
	Hỗ trợ lao động nông thôn học nghề
	-
	-
	
	-
	-
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	DA đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	DA đào tạo nghề cho lao đông nông thôn
	450,00
	450,00
	
	450,00
	-
	
	
	445,45
	445,45
	
	445,45
	
	
	

	
	Giám sát, đánh giá
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	VI
	Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNT mới
	741,82
	256,00
	200,00
	56,00
	485,82
	-
	485,82
	674,70
	256,00
	200,00
	56,00
	418,70
	-
	418,70

	1
	Vốn đầu tư (Vốn năm 2013 chuyển nguồn)
	200,00
	200,00
	200,00
	-
	-
	-
	-
	200,00
	200,00
	200,00
	-
	-
	-
	-

	
	Đường Tô Pang, Tắt Héo - xã Chiềng Pàn
	200,00
	200,00
	200,00
	
	
	
	
	200,00
	200,00
	200,00
	
	
	
	

	2
	Vốn sự nghiệp
	541,82
	56,00
	-
	56,00
	485,82
	-
	485,82
	474,70
	56,00
	-
	56,00
	418,70
	-
	418,70

	2.1
	Lập quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới
	363,82
	-
	-
	-
	363,82
	-
	363,82
	296,70
	-
	-
	-
	296,70
	-
	296,70

	*
	Vốn năm 2012
	63,82
	-
	-
	-
	63,82
	-
	63,82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	UBND xã Viêng Lán
	33,00
	-
	
	
	33,00
	
	33,00
	-
	
	
	
	-
	
	

	
	UBND xã Phiêng Khoài
	30,83
	-
	
	
	30,83
	
	30,83
	-
	
	
	
	-
	
	

	*
	Vốn năm 2013
	300,00
	-
	-
	-
	300,00
	-
	300,00
	296,70
	-
	-
	-
	296,70
	-
	296,70

	
	UBND xã Yên Sơn
	74,15
	-
	
	
	74,15
	
	74,15
	71,93
	
	
	
	71,93
	
	71,93

	
	UBND xã Mường Lựm
	70,00
	-
	
	
	70,00
	
	70,00
	68,91
	
	
	
	68,91
	
	68,91

	
	UBND Xã Chiềng Tương
	70,00
	-
	
	
	70,00
	
	70,00
	70,00
	
	
	
	70,00
	
	70,00

	
	UBND xã Phiêng Khoài
	85,85
	-
	
	
	85,85
	
	85,85
	85,85
	
	
	
	85,85
	
	85,85

	2.2
	KP đào tạo, tập huấn
	56,00
	56,00
	-
	56,00
	-
	-
	-
	56,00
	56,00
	-
	56,00
	-
	-
	-

	
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	56,00
	56,00
	
	56,00
	-
	
	-
	56,00
	56,00
	
	56,00
	-
	
	

	2.3
	KP tuyên truyền
	42,00
	-
	-
	-
	42,00
	-
	42,00
	42,00
	-
	-
	-
	42,00
	-
	42,00

	
	UBND các xã
	42,00
	-
	
	
	42,00
	
	42,00
	42,00
	-
	
	
	42,00
	
	42,00

	2.4
	Kinh phí xây dựng đề án
	80,00
	-
	-
	-
	80,00
	-
	80,00
	80,00
	-
	-
	-
	80,00
	-
	80,00

	
	UBND xã Yên Sơn
	20,00
	-
	
	
	20,00
	
	20,00
	20,00
	
	
	
	20,00
	
	20,00

	
	UBND xã Mường Lựm
	20,00
	-
	
	
	20,00
	
	20,00
	20,00
	
	
	
	20,00
	
	20,00

	
	UBND Xã Chiềng Tương
	20,00
	-
	
	
	20,00
	
	20,00
	20,00
	
	
	
	20,00
	
	20,00

	
	UBND xã Phiêng Khoài
	20,00
	-
	
	
	20,00
	
	20,00
	20,00
	
	
	
	20,00
	
	20,00

	VII
	Chương trình 135
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Hỗ trợ ĐT các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	2.251,62
	2.251,62
	2.251,62
	-
	-
	-
	-
	2.212,12
	2.212,12
	2.212,12
	-
	-
	-
	-

	1
	Vốn năm 2012
	251,62
	251,62
	251,62
	-
	-
	-
	-
	212,12
	212,12
	212,12
	-
	-
	-
	-

	
	Đường GTNT 103 - bản Noong Đúc - xã Lóng Phiêng
	212,12
	212,12
	212,12
	
	-
	
	
	212,12
	212,12
	212,12
	
	-
	
	

	
	Chưa phân bổ
	39,50
	39,50
	39,50
	
	-
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	2
	Vốn năm 2013
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	-
	-
	-
	-
	2.000,00
	2.000,00
	2.000,00
	-
	-
	-
	-

	
	Nâng cấp đường GTNT Pom Khóc - Bó Hin xã Chiềng Tương
	1.324,90
	1.324,90
	1.324,90
	
	
	
	
	1.324,90
	1.324,90
	1.324,90
	
	
	
	

	
	Đường GT keo Đồn bản Ta Liễu Chiềng On
	675,10
	675,10
	675,10
	
	
	
	
	675,10
	675,10
	675,10
	
	-
	
	

	IX
	Nguồn vốn theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Nguồn vốn theo Quyết định số 193/QĐ-TTg
	84,68
	84,68
	84,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Vốn đầu tư
	84,68
	84,68
	84,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Vốn đầu tư (ĐCĐC tập chung)
	84,68
	84,68
	84,68
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	XI
	TC ổn định ĐCĐC theo Quyết định số 33/QĐ-TTg và Quyết định số 1342/QĐ-TTg
	1.074,82
	1.074,82
	1.074,82
	-
	-
	-
	-
	965,61
	965,61
	965,61
	-
	-
	-
	-

	*
	Vốn năm 2013 chuyển nguồn sang năm 2014
	47,44
	47,44
	47,44
	-
	-
	-
	-
	1,13
	1,13
	1,13
	-
	-
	-
	-

	
	Điểm ĐCĐC Đan Đón, xã Phiêng Khoài
	28,48
	28,48
	28,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Hệ thống nước sinh hoạt
	25,40
	25,40
	25,40
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Hệ thống điện
	1,86
	1,86
	1,86
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	San nền điểm ĐCĐC
	1,22
	1,22
	1,22
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	Điểm TĐC Nậm Bó, xã Phiêng Khoài
	18,96
	18,96
	18,96
	-
	-
	-
	-
	1,13
	1,13
	1,13
	-
	-
	-
	-

	
	Hệ thống nước sinh hoạt
	2,21
	2,21
	2,21
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	San nền điểm ĐCĐC
	2,90
	2,90
	2,90
	
	
	
	
	1,13
	1,13
	1,13
	
	
	
	

	
	Đền bù GPMB
	13,85
	13,85
	13,85
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	

	*
	Vốn năm 2014
	1.027,38
	1.027,38
	1.027,38
	-
	-
	-
	-
	964,48
	964,48
	964,48
	-
	-
	-
	-

	*
	ĐCĐC tập chung bản Nậm Bó
	838,00
	838,00
	838,00
	-
	-
	-
	-
	775,82
	775,82
	775,82
	-
	-
	-
	-

	
	Hệ thống điện bản Nậm Bó xã Phiêng Khoài
	115,00
	115,00
	115,00
	
	
	
	
	115,00
	115,00
	115,00
	
	
	
	

	
	Nhà văn hóa
	723,00
	723,00
	723,00
	
	
	
	
	660,82
	660,82
	660,82
	
	
	
	

	*
	ĐCĐC tập chung bản Đan Đó
	189,38
	189,38
	189,38
	-
	-
	-
	-
	188,67
	188,67
	188,67
	-
	-
	-
	-

	
	Hệ thống nước SH bản Đan Đón
	25,38
	25,38
	25,38
	
	
	
	
	25,38
	25,38
	25,38
	
	
	
	

	
	Đường vào điểm ĐCĐC Đan Đón Phiêng Khoài
	164,00
	164,00
	164,00
	
	
	
	
	163,29
	163,29
	163,29
	
	
	
	

	XII
	KP hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 167/QĐ-TTg
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	KP chưa phân bổ
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	-

	XIII
	Chương trình ổn định, sắp xếp dân cư
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	KP chưa phân bổ
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	-

	XIV
	Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	MỘT SỐ MỤC TIÊU NS TỈNH VÀ NV KHÁC
	2.354,99
	833,17
	500,00
	333,17
	941,83
	-
	1.521,83
	1.765,22
	623,39
	500,00
	123,39
	1.141,83
	-
	1.141,83

	I
	Chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh
	1.300,00
	-
	-
	-
	1.300,00
	-
	1.300,00
	1.300,00
	-
	-
	-
	1.300,00
	-
	1.300,00

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp xã
	618,00
	-
	-
	-
	618,00
	-
	618,00
	618,00
	-
	-
	-
	618,00
	-
	618,00

	1.1
	Xã Chiềng Đông
	46,00
	-
	
	
	46,00
	
	46,00
	46,00
	-
	
	
	46,00
	
	46,00

	1.2
	Xã Chiềng Sàng
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00

	1.3
	Xã Chiêng Pằn
	40,00
	-
	
	
	40,00
	
	40,00
	40,00
	-
	
	
	40,00
	
	40,00

	1.4
	Xã Viêng Lán
	38,00
	-
	
	
	38,00
	
	38,00
	38,00
	-
	
	
	38,00
	
	38,00

	1.5
	Thị trấn
	22,00
	-
	
	
	22,00
	
	22,00
	22,00
	-
	
	
	22,00
	
	22,00

	1.6
	Xã Chiềng Khoi
	22,00
	-
	
	
	22,00
	
	22,00
	22,00
	-
	
	
	22,00
	
	22,00

	1.7
	Xã Sặp Vạt
	44,00
	-
	
	
	44,00
	
	44,00
	44,00
	-
	
	
	44,00
	
	44,00

	1.8
	Xã Chiềng Hặc
	53,00
	-
	
	
	53,00
	
	53,00
	53,00
	-
	
	
	53,00
	
	53,00

	1.9
	Xã Tú Nang
	71,00
	-
	
	
	71,00
	
	71,00
	71,00
	-
	
	
	71,00
	
	71,00

	1.10
	Xã Mường Lựm
	38,00
	
	
	
	38,00
	
	38,00
	38,00
	-
	
	
	38,00
	
	38,00

	1.11
	Xã Lóng Phiêng
	38,00
	
	
	
	38,00
	
	38,00
	38,00
	-
	
	
	38,00
	
	38,00

	1.12
	Xã Chiềng Tương
	29,00
	
	
	
	29,00
	
	29,00
	29,00
	-
	
	
	29,00
	
	29,00

	1.13
	Xã Phiêng Khoài
	89,00
	-
	
	
	89,00
	
	89,00
	89,00
	-
	
	
	89,00
	
	89,00

	1.14
	Xã Chiềng On
	38,00
	
	
	
	38,00
	
	38,00
	38,00
	-
	
	
	38,00
	
	38,00

	1.15
	Xã Yên Sơn
	32,00
	
	
	
	32,00
	
	32,00
	32,00
	-
	
	
	32,00
	
	32,00

	2
	KP hỗ trợ đội văn nghệ cơ sở hoạt động TX
	302,00
	-
	-
	-
	302,00
	-
	302,00
	302,00
	-
	-
	-
	302,00
	-
	302,00

	2.1
	Xã Chiềng Đông
	23,00
	-
	
	
	23,00
	
	23,00
	23,00
	-
	
	
	23,00
	
	23,00

	2.2
	Xã Chiềng Sàng
	5,00
	-
	
	
	5,00
	
	5,00
	5,00
	-
	
	
	5,00
	
	5,00

	2.3
	Xã Chiềng Pằn
	19,00
	-
	
	
	19,00
	
	19,00
	19,00
	-
	
	
	19,00
	
	19,00

	2.4
	Xã Viêng Lán
	13,00
	-
	
	
	13,00
	
	13,00
	13,00
	-
	
	
	13,00
	
	13,00

	2.5
	Thị trấn
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	2.6
	Xã Chiềng Khoi
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	2.7
	Xã Sặp Vạt
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00

	2.8
	Xã Chiềng Hặc
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	2.9
	Xã Tú Nang
	36,00
	-
	
	
	36,00
	
	36,00
	36,00
	-
	
	
	36,00
	
	36,00

	2.10
	Xã Mường Lựm
	24,00
	
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	2.11
	Xã Lóng Phiêng
	24,00
	
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	2.12
	Xã Chiềng Tương
	18,00
	
	
	
	18,00
	
	18,00
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00

	2.13
	Xã Phiêng Khoài
	40,00
	-
	
	
	40,00
	
	40,00
	40,00
	-
	
	
	40,00
	
	40,00

	2.14
	Xã Chiêng On
	14,00
	
	
	
	14,00
	
	14,00
	14,00
	-
	
	
	14,00
	
	14,00

	2.15
	Xã Yên Sơn
	20,00
	
	
	
	20,00
	
	20,00
	20,00
	-
	
	
	20,00
	
	20,00

	3
	KP hỗ trợ các hoạt động "Nhân ngày đại đoàn kết toàn dân"
	380,00
	-
	-
	-
	380,00
	-
	380,00
	380,00
	-
	-
	-
	380,00
	-
	380,00

	3.1
	Xã Chiêng Đông
	28,00
	-
	
	
	28,00
	
	28,00
	28,00
	-
	
	
	28,00
	
	28,00

	3.2
	Xã Chiềng Sàng
	10,00
	-
	
	
	10,00
	
	10,00
	10,00
	-
	
	
	10,00
	
	10,00

	3.3
	Xã Chiềng Pằn
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	3.4
	Xã Viêng Lán
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00

	3.5
	Thị trấn
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	3.6
	Xã Chiềng Khoi
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00
	12,00
	-
	
	
	12,00
	
	12,00

	3.7
	Xã Sặp Vạt
	28,00
	-
	
	
	28,00
	
	28,00
	28,00
	-
	
	
	28,00
	
	28,00

	3.8
	Xã Chiềng Hặc
	34,00
	-
	
	
	34,00
	
	34,00
	34,00
	-
	
	
	34,00
	
	34,00

	3.9
	Xã Tú Nang
	46,00
	-
	
	
	46,00
	
	46,00
	46,00
	-
	
	
	46,00
	
	46,00

	3.10
	Xã Mường Lựm
	24,00
	
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	3.11
	Xã Lóng Phiêng
	24,00
	
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	3.12
	Xã Chiềng Tương
	18,00
	
	
	
	18,00
	
	18,00
	18,00
	-
	
	
	18,00
	
	18,00

	3.13
	Xã Phiêng Khoài
	58,00
	-
	
	
	58,00
	
	58,00
	58,00
	-
	
	
	58,00
	
	58,00

	3.14
	Xã Chiêng On
	24,00
	
	
	
	24,00
	
	24,00
	24,00
	-
	
	
	24,00
	
	24,00

	3.15
	Xã Yên Sơn
	20,00
	
	
	
	20,00
	
	20,00
	20,00
	-
	
	
	20,00
	
	20,00

	II
	Chương trình xây dựng nông thôn mới nguồn địa phương
	1.054,99
	833,17
	500,00
	333,17
	21,83
	-
	221,83
	845,22
	623,39
	500,00
	123,39
	221,83
	-
	221,83

	*
	Vốn năm 2013 chuyển sang năm 2014
	204,99
	183,17
	-
	183,17
	21,83
	-
	21,83
	145,22
	123,39
	-
	123,39
	21,83
	-
	21,83

	1
	Vốn sự nghiệp
	204,99
	183,17
	-
	183,17
	21,83
	-
	21,83
	145,22
	123,39
	-
	123,39
	21,83
	-
	21,83

	
	Vốn lập quy hoạch
	21,83
	-
	
	
	21,83
	
	21,83
	21,83
	-
	
	
	21,83
	
	21,83

	
	Kinh phí hoạt động BCĐ xây dựng NT mới
	183,17
	183,17
	
	183,17
	-
	-
	-
	123,39
	123,39
	-
	123,39
	-
	-
	

	
	Hoạt động tuyên truyền
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	Chi xây dựng đề án
	-
	-
	
	-
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	2
	Vốn đầu tư
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	*
	Vốn năm 2014
	850,00
	650,00
	500,00
	150,00
	-
	-
	200,00
	700,00
	500,00
	500,00
	-
	200,00
	-
	200,00

	1
	Vốn sự nghiệp
	350,00
	150,00
	-
	150,00
	-
	-
	200,00
	200,00
	-
	-
	-
	200,00
	-
	200,00

	
	Vốn lập quy hoạch
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	Kinh phí hoạt động BCĐ xây dựng NT mới
	350,00
	150,00
	
	150,00
	-
	-
	200,00
	200,00
	-
	-
	
	200,00
	-
	200,00

	
	Hoạt động tuyên truyền
	-
	-
	
	-
	-
	
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	

	
	Chi xây dựng đề án
	-
	-
	
	-
	
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	

	2
	Vốn đầu tư
	500,00
	500,00
	500,00
	
	
	
	
	500,00
	500,00
	500,00
	
	-
	
	


Phụ lục số 6 - Biểu số 48
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Xã, thị trấn
	Dự toán 
năm 2014
	Quyết toán năm 2014
	Bao gồm
	So sánh QT/DT (%)

	
	
	
	
	Tổng số
	I. Chi đầu tư phát triển
	II. Chi thường xuyên
	

	
	
	
	
	
	Trong đó: Chi ĐTXDCB
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn 
trong nước
	Vốn 
ngoài nước
	GDĐT 
và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	GDĐT 
và dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12=2/1

	
	TỔNG SỐ
	60.691,16
	81.875,69
	-
	
	-
	-
	-
	-
	81.875,69
	-
	-
	134,91

	1
	Xã Chiềng Đông
	4.791,97
	6.447,60
	
	
	
	
	
	
	6.447,60
	
	
	134,55

	2
	Xã Chiềng Sàng
	3.197,68
	4.992,16
	
	
	
	
	
	
	4.992,16
	
	
	156,12

	3
	xã Chiềng Pằn
	3.742,97
	5.515,15
	
	
	
	
	
	
	5.515,15
	
	
	147,35

	4
	Xã Viêng Lán
	2.962,36
	4.667,83
	
	
	
	
	
	
	4.667,83
	
	
	157,57

	5
	UBND thị trấn
	2.618,11
	4.162,33
	
	
	
	
	
	
	4.162,33
	
	
	158,98

	6
	Xã Chiềng Khoi
	3.213,75
	4.409,81
	
	
	
	
	
	
	4.409,81
	
	
	137,22

	7
	Xã Sặp Vạt
	3.849,50
	5.464,91
	
	
	
	
	
	
	5.464,91
	
	
	141,96

	8
	Xã Chiềng Hặc
	4.311,26
	5.612,82
	
	
	
	
	
	
	5.612,82
	
	
	130,19

	9
	Xã Tú Nang
	4.997,86
	6.161,89
	
	
	
	
	
	
	6.161,89
	
	
	123,29

	10
	Xã Mường Lựm
	3.964,64
	5.335,43
	
	
	
	
	
	
	5.335,43
	
	
	134,58

	11
	Xã Lóng Phiêng
	4.461,84
	5.423,25
	
	
	
	
	
	
	5.423,25
	
	
	121,55

	12
	Xã Chiềng Tương
	4.273,28
	5.103,18
	
	
	
	
	
	
	5.103,18
	
	
	119,42

	13
	Xã Phiêng Khoài
	6.547,50
	8.938,84
	
	
	
	
	
	
	8.938,84
	
	
	136,52

	14
	Xã Chiềng On
	4.584,21
	5.731,52
	
	
	
	
	
	
	5.731,52
	
	
	125,03

	15
	Xã Yên Sơn
	3.174,26
	3.908,96
	
	
	
	
	
	
	3.908,96
	
	
	123,15


Phụ lục số 06 - Biểu số 50
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, 
ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2014

(Lèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán năm 2014
	Quyết toán năm 2014

	
	
	Tổng chi kể cả chi bằng nguồn vốn huy động, viện trợ
	Chi đầu tư phát triển
	Chi T. xuyên theo lĩnh vực
	Chi CT mục tiêu quốc gia
	Chi 
CT 135
	Chi thực hiện một số NV mục tiêu khác
	Tổng chi kể cả chi bằng nguồn vốn huy động, viện trợ
	Chi đầu tư phát triển
	Chi T. xuyên theo lĩnh vực
	Chi CT mục tiêu quốc gia
	Chi 
CT 135
	Chi thực hiện một số NV mục tiêu khác

	
	
	
	Tổng số
	Tr.đó: Chi ĐTXDCB
	Trong đó
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tr.đó: Chi ĐTXDCB
	Trong đó
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn
trong nước
	Giáo dục ĐT và 
dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn 
trong nước
	Giáo dục ĐT và 
dạy nghề
	Khoa học công nghệ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	TỔNG SỐ
	330.158,20
	6.968
	6.968
	6.968
	-
	-
	321.190,2
	2.000
	-
	-
	410.296,14
	4.041,76
	4.041,76
	4.041,76
	-
	-
	387.399,18
	18.855,20
	-
	-

	I
	CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ CỦA HUYỆN
	224.889,00
	-
	-
	-
	-
	-
	224.889,0
	-
	-
	-
	247.323,89
	-
	-
	-
	-
	-
	246.990,94
	332,95
	-
	-

	1
	Huyện ủy
	6.945,00
	-
	
	
	
	
	6.945,0
	
	
	
	6.799,05
	-
	-
	-
	-
	-
	6.799,05
	
	
	

	1.1
	Văn phòng Huyện ủy
	6.845,00
	-
	
	
	
	
	6.845,0
	
	
	
	6.799,05
	-
	
	
	
	
	6.799,05
	
	
	

	
	Trong đó: Nguồn TK CCTL
	170,00
	-
	
	
	
	
	170,0
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	KP BCĐ cuộc VĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100,00
	
	
	
	
	
	100,0
	
	
	
	100,00
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	

	2
	Trung tâm chính trị
	1.345,00
	-
	
	
	
	
	1.345,0
	
	
	
	2.095,26
	-
	
	
	
	
	2.095,26
	
	
	

	3
	Khối dân
	3.600,00
	-
	
	
	
	
	3.600,0
	
	
	
	4.494,39
	-
	
	
	
	
	4.494,39
	
	
	

	
	- UBMT Tổ quốc huyện
	806,00
	-
	
	
	
	
	806,0
	
	
	
	1.372,07
	-
	
	
	
	
	1.372,07
	
	
	

	
	- Huyện đoàn
	430,00
	-
	
	
	
	
	430,0
	
	
	
	696,03
	-
	
	
	
	
	696,03
	
	
	

	
	- Hội phụ nữ
	502,00
	-
	
	
	
	
	502,0
	
	
	
	657,48
	-
	
	
	
	
	657,48
	
	
	

	
	- Hội nông dân
	615,00
	-
	
	
	
	
	615,0
	
	
	
	809,22
	-
	
	
	
	
	809,22
	
	
	

	
	- Hội cựu chiến binh
	517,00
	-
	
	
	
	
	517,0
	
	
	
	597,82
	-
	
	
	
	
	597,82
	
	
	

	
	- KP hoạt động của Hội người cao tuổi
	50,00
	-
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	50,00
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	

	
	- KP hoạt động của Hội cựu TNXP
	50,00
	-
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	161,78
	
	
	
	
	
	161,78
	
	
	

	
	- KP hoạt động Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi
	50,00
	-
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	50,00
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	

	
	- KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50,00
	
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	50,00
	
	
	
	
	
	50,00
	
	
	

	
	- KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể
	165,00
	
	
	
	
	
	165,0
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	- Tăng KP hoạt động MTTQ và các đoàn thể
	185,00
	
	
	
	
	
	185,0
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- KP giám sát công đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50,00
	
	
	
	-
	-
	50,0
	-
	-
	-
	50,00
	-
	-
	-
	-
	
	50,00
	
	-
	-

	
	- Nguồn tiết kiệm CCTL cả khối
	130,00
	-
	
	
	
	
	130,0
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Khối UBND huyện
	5.564,00
	-
	
	
	
	
	5.564,0
	
	
	
	8.452,78
	-
	-
	-
	-
	-
	8.423,63
	29,15
	-
	-

	
	- Văn phòng HĐND - UBND huyện
	2.642,00
	-
	
	
	
	
	2.642,0
	
	
	
	2.896,84
	-
	
	
	
	
	2.867,69
	29,15
	
	

	
	- Kinh phí thi đua khen thưởng
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Kinh phí HĐND huyện
	774,00
	-
	
	
	
	
	774,0
	
	
	
	3.076,98
	-
	
	
	
	
	3.076,98
	
	
	

	
	Trong đó: + Sinh hoạt phí ĐB HĐND
	199,00
	-
	
	
	
	
	199,0
	
	
	
	202,98
	-
	-
	-
	-
	-
	202,98
	
	
	

	
	+ KP hoạt động của HĐND
	575,00
	-
	
	
	
	
	575,0
	
	
	
	2.874,00
	
	
	
	
	
	2.874,00
	
	
	

	
	- Phòng tư pháp
	323,00
	-
	
	
	
	
	323,0
	
	
	
	420,74
	-
	
	
	
	
	420,74
	
	
	

	
	- Phòng Tài chính - Kế hoạch
	850,00
	-
	
	
	
	
	850,0
	
	
	
	988,43
	-
	
	
	
	
	988,43
	
	
	

	
	- Phòng Thanh tra
	542,00
	-
	
	
	
	
	542,0
	
	
	
	554,00
	-
	
	
	
	
	554,00
	
	
	

	
	- Kinh phí tuyên truyền pháp luật
	105,00
	-
	
	
	
	
	105,0
	
	
	
	104,72
	
	
	
	
	
	104,72
	
	
	

	
	- Kinh phí BCĐ di dân tái định cư
	60,00
	
	
	
	
	
	60,0
	
	
	
	60,00
	
	
	
	
	
	60,00
	
	
	

	
	- Kinh phí BCĐ 2968
	100,00
	
	
	
	
	
	100,0
	
	
	
	209,68
	
	
	
	
	
	209,68
	
	
	

	
	- KP BCĐ xây dựng nông thôn mới
	150,00
	
	
	
	
	
	150,0
	
	
	
	123,39
	
	
	
	
	
	123,39
	
	
	

	
	- KP mua biểu mẫu hộ tịch
	18,00
	
	
	
	
	
	18,0
	
	
	
	18,00
	
	
	
	
	
	18,00
	
	
	

	5
	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao
	1.695,00
	-
	
	
	
	
	1.695,0
	
	
	
	1.633,33
	-
	-
	-
	-
	-
	1.633,33
	-
	-
	-

	5.1
	Sự nghiệp văn hóa
	1.445,00
	-
	
	
	
	
	1.445,0
	
	
	
	1.270,93
	-
	-
	-
	-
	-
	1.270,93
	-
	-
	-

	
	- Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	515,00
	
	
	
	
	
	515,0
	
	
	
	825,93
	-
	
	
	
	
	825,93
	
	
	

	
	+ KP TT kỷ niệm các ngày lễ lớn
	200,00
	
	
	
	
	
	200,0
	
	
	
	200,00
	-
	
	
	
	
	200,00
	
	
	

	
	- Phng Văn hoá - Thông tin
	930,00
	
	
	
	
	
	930,0
	
	
	
	445,00
	-
	
	
	
	
	445,00
	
	
	

	
	+ KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100,00
	
	
	
	
	
	100,0
	
	
	
	100,00
	
	
	
	
	
	100,00
	
	
	

	
	+ KP đầu tư XD thiết chế VH cơ sở (bản ĐBKK)
	550,00
	
	
	
	-
	-
	550,0
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Sự nghiệp thể thao (Trung tâm VH - TT)
	250,00
	-
	
	
	
	
	250,0
	
	
	
	362,41
	-
	
	
	
	
	362,41
	
	
	

	6
	Phòng Nông nghiệp và PTNT
	1.042,00
	-
	
	
	
	
	1.042,0
	
	
	
	2.924,67
	-
	-
	-
	-
	-
	2.868,67
	56,00
	-
	-

	
	Trong đó: - Sự nghiệp nông nghiệp
	120,00
	-
	
	
	
	
	120,0
	
	
	
	1.754,96
	-
	
	
	
	
	1.698,96
	56,00
	
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	922,00
	-
	
	
	
	
	922,0
	
	
	
	1.169,71
	-
	
	
	
	
	1.169,71
	
	
	

	7
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	646,00
	-
	
	
	
	
	646,0
	
	
	
	2.044,70
	
	
	
	
	
	2.044,70
	
	
	

	8
	Trạm khuyến nông (Khuyến nông xã)
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phòng Lao động - TBXH
	7.392,00
	-
	
	
	
	
	7.392,0
	
	
	
	8.012,52
	-
	
	
	
	
	8.012,52
	
	
	

	
	Trong đó: - Chi đảm bảo xã hội
	6.500,00
	-
	
	
	
	
	6.500,0
	
	
	
	7.094,88
	-
	
	
	
	
	7.094,88
	
	
	

	
	- Chi quản lý Nhà nước
	892,00
	-
	
	
	
	
	892,0
	
	
	
	917,64
	-
	
	
	
	
	917,64
	
	
	

	10
	Phòng Nội vụ
	888,00
	-
	
	
	
	
	888,0
	
	
	
	863,00
	
	
	
	
	
	863,00
	
	
	

	11
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	568,00
	-
	
	
	
	
	568,0
	
	
	
	666,20
	
	
	
	
	
	666,20
	
	
	

	12
	Phòng Dân tộc
	218,00
	
	
	
	
	
	218,0
	
	
	
	630,44
	
	
	
	
	
	630,44
	
	
	

	13
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
	364,00
	
	
	
	
	
	364,0
	
	
	
	384,00
	
	
	
	
	
	384,00
	
	
	

	14
	Sự nghiệp giáo dục
	170.070,00
	-
	
	
	
	
	170.070,0
	
	
	
	184.340,95
	
	
	
	
	
	184.093,15
	247,80
	-
	-

	14.1
	Phòng giáo dục
	150.500,00
	-
	
	
	
	
	150.500,0
	
	
	
	2.137,18
	-
	
	
	
	
	2.137,18
	
	
	

	
	- Quản lý Nhà nước
	850,00
	-
	
	
	
	
	850,0
	
	
	
	1.016,23
	
	
	
	
	
	1.016,23
	
	
	

	
	- Kinh phí hỗ trợ hội khuyến học
	50,00
	
	
	
	
	
	50,0
	
	
	
	1.120,95
	
	
	
	
	
	1.120,95
	
	
	

	
	- Sự nghiệp giáo dục
	149.600,00
	-
	
	
	
	
	149.600,0
	
	
	
	149.920,69
	
	
	
	
	
	149.672,88
	247,80
	
	-

	
	+ Giáo dục mầm non
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	34.650,28
	-
	
	
	
	
	34.402,47
	247,80
	
	

	
	+ Giáo dục tiểu học
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	75.900,88
	-
	
	
	
	
	75.900,88
	
	
	

	
	+ Giáo dục phổ thông trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	39.318,28
	
	
	
	
	
	39.318,28
	
	
	

	
	+ Giáo dục THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	51,25
	
	
	
	
	
	51,25
	
	
	

	14.3
	KP thục hiện Nghị định số 49/NĐ-CP
	5.770,00
	-
	
	
	
	
	5.770,0
	
	
	
	3.778,46
	
	
	
	
	
	3.778,46
	
	
	

	14.4
	KP thực hiện theo Quyết định số 85/QĐ-TTg và Nghị quyết số 370/NQ-HĐND
	4.350,00
	
	
	
	
	
	4.350,0
	
	
	
	8.740,92
	
	
	
	
	
	8.740,92
	
	
	

	14.5
	KP thực hiện theo Nghị định số 116/NĐ-CP vặ Nghị định số 54/NĐ-CP
	10.081,00
	
	
	
	
	
	10.081,0
	
	
	
	13.459,08
	
	
	
	
	
	13.459,08
	
	
	

	14.6
	KP hoạt động của Trung tâm GD cộng đồng
	350,00
	
	
	
	
	
	350,0
	
	
	
	344,98
	-
	
	
	
	
	344,98
	
	
	

	14.7
	Kinh phí tổ chức Hội khỏe phù đổng
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.8
	KP hỗ trợ học sinh 3, 4, 5 tuổi
	4.260,00
	
	
	
	
	
	4.260,0
	
	
	
	4.619,04
	-
	
	
	
	
	4.619,04
	
	
	

	14.9
	KP theo Nghị định số 61, 81
	2.190,00
	
	
	
	
	
	2.190,0
	
	
	
	1.137,53
	-
	
	
	
	
	1.137,53
	
	
	

	14.10
	Dự phòng, chế độ chính sách GV tăng thêm
	2.650,00
	-
	
	
	
	
	2.650,0
	
	
	
	203,07
	-
	
	
	
	
	203,07
	
	
	

	14.11
	Dự phòng sự nghiệp giáo dục
	2.190,00
	-
	
	
	
	
	2.190,0
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sự nghiệp y tế
	21.049,00
	-
	
	
	
	
	21.049,0
	
	
	
	20.356,91
	-
	
	
	
	
	20.356,91
	
	
	

	15.1
	Y tế xã
	8.061,00
	-
	
	
	
	
	8.061,0
	
	
	
	7.858,78
	
	
	
	
	
	7.858,78
	
	
	

	15.2
	Bệnh viện Đa khoa
	8.472,00
	-
	
	
	
	
	8.472,0
	
	
	
	8.604,27
	
	
	
	
	
	8.604,27
	
	
	

	15.3
	Trung tâm Y tế
	3.803,00
	-
	
	
	
	
	3.803,0
	
	
	
	3.893,86
	
	
	
	
	
	3.893,86
	
	
	

	15.5
	Dự phòng phát sinh của SNYT
	713,00
	-
	
	
	
	
	713,0
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sự nghiệp truyền thanh - truyền hình
	2.285,00
	
	
	
	
	
	2.285,0
	
	
	
	2.309,00
	
	
	
	
	
	2.309,00
	
	
	

	17
	Trung tâm Giáo dục lao động
	915,00
	
	
	
	
	
	915,0
	
	
	
	1.007,94
	-
	
	
	
	
	1.007,94
	
	
	

	18
	Phòng Y tế
	303,00
	-
	
	
	
	
	303,0
	
	
	
	308,76
	-
	
	
	
	
	308,76
	
	
	

	II
	CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	500,00
	-
	
	
	
	
	500,0
	
	
	
	965,00
	
	
	
	
	
	965,00
	
	
	

	III
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	4.990,00
	-
	
	
	
	
	4.990,0
	
	
	
	2.678,25
	
	
	
	
	
	2.678,25
	
	
	

	IV
	CÁC NỘI DUNG CHI CÒN LẠI
	99.779,20
	6.968
	6.968
	6.968
	-
	-
	90.811,2
	2.000
	-
	-
	159.329,00
	4.041,76
	4.041,76
	4.041,76
	-
	-
	136.765,00
	18.522,24
	-
	-

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	13.633,00
	-
	
	
	
	
	13.633,0
	
	
	
	12.924,41
	-
	-
	-
	-
	-
	12.924,41
	
	
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP (miễn thuỷ lợi phí)
	863,00
	-
	
	
	
	
	863,0
	
	
	
	1.739,11
	
	
	
	
	
	1.739,11
	
	
	

	
	- Chi SN lâm nghiệp (cả KP BV rừng mùa khô hanh)
	130,00
	-
	
	
	
	
	130,0
	
	
	
	22,50
	
	
	
	
	
	22,50
	
	
	

	
	- Chi tuyên truyền phát triển cây cao su
	150,00
	-
	
	
	
	
	150,0
	
	
	
	150,00
	
	
	
	
	
	150,00
	
	
	

	
	- KP hỗ trợ các bản ĐBKK
	2.500,00
	-
	
	
	
	
	2.500,0
	
	
	
	128,00
	-
	
	
	
	
	128,00
	
	
	

	
	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính và MT
	1.050,00
	-
	
	
	
	
	1.050,0
	
	
	
	200,00
	-
	
	
	
	
	200,00
	
	
	

	
	- Sự nghiệp GTCN
	550,00
	-
	
	
	
	
	550,0
	
	
	
	550,00
	-
	
	
	
	
	550,00
	
	
	

	
	- Chi phát triển GTNT theo Nghị quyết số 50/NQ-HND
	1.640,00
	-
	
	
	
	
	1.640,0
	
	
	
	1.640,00
	-
	
	
	
	
	1.640,00
	
	
	

	
	- Chi chương trình Nghị quyết số 40, 41
	3.400,00
	
	
	
	
	
	3.400,0
	
	
	
	4.784,33
	
	
	
	
	
	4.784,33
	
	
	

	
	- Chi SN nông - lâm nghiệp và kinh tế khác
	3.350,00
	-
	
	
	
	
	3.350,0
	
	
	
	3.710,47
	-
	
	
	
	
	3.710,47
	
	
	

	2
	Dự phòng phát sinh chi QLNN
	674,00
	-
	
	
	
	
	674,0
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chi an ninh - quốc phòng
	3.563,70
	-
	
	
	
	
	3.563,7
	
	
	
	3.857,26
	-
	-
	-
	-
	-
	3.857,26
	-
	-
	-

	
	- Công an huyện
	150,00
	
	
	
	
	
	150,0
	
	
	
	861,99
	
	
	
	
	
	861,99
	
	
	

	
	- Ban chỉ huy quân sự huyện
	450,00
	
	
	
	
	
	450,0
	
	
	
	2.724,34
	
	
	
	
	
	2.724,34
	
	
	

	
	- Bổ sung ngoài định mức kinh phí công tác đối ngoại
	200,00
	
	
	
	
	
	200,0
	
	
	
	88,70
	
	
	
	
	
	88,70
	
	
	

	
	- KP công tác biên giới, bảo vệ mốc giới
	1.400,00
	
	
	
	
	
	1.400,0
	
	
	
	182,23
	
	
	
	
	
	182,23
	
	
	

	
	- Kinh phí chi trả dân quân tự vệ theo Luật DQTV, khác
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chi chương trình mục tiêu NS TW
	2.000,00
	-
	
	
	
	
	
	2.000
	
	
	18.522,24
	-
	
	
	
	
	
	18.522,24
	
	

	5
	Chi bổ sung cân đối cho NS xã
	55.705,90
	-
	
	
	
	
	55.705,9
	
	
	
	51.282,08
	-
	
	
	
	
	51.282,08
	
	
	

	6
	Chi bổ sung có mục tiêu NS xã
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	10.625,72
	-
	
	
	
	
	10.625,72
	
	
	

	7
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	6.629,69
	
	
	
	
	
	6.629,69
	
	
	

	8
	KP phòng chống ma tuý
	1.450,00
	-
	
	
	
	
	1.450,0
	
	
	
	1.509,69
	
	
	
	
	
	1.509,69
	
	
	

	9
	KP hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn 4 không
	1.155,00
	
	
	
	
	
	1.155,0
	
	
	
	905,00
	
	
	
	
	
	905,00
	
	
	

	10
	KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.000,00
	
	
	
	
	
	2.000,0
	
	
	
	1.827,02
	
	
	
	
	
	1.827,02
	
	
	

	11
	KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	195,00
	
	
	
	
	
	195,0
	
	
	
	243,98
	
	
	
	
	
	243,98
	
	
	

	12
	KP thăm hỏi tặng quà người cao tuổi Thông tư số 21/TT-BTC
	550,00
	
	
	
	
	
	550,0
	
	
	
	241,30
	
	
	
	
	
	241,30
	
	
	

	13
	KP thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	160,00
	
	
	
	
	
	160,0
	
	
	
	160,06
	-
	-
	
	
	
	160,06
	
	
	

	14
	KP chi đảm bảo xã hội khác
	1.599,60
	
	
	
	
	
	1.599,6
	
	
	
	1.230,00
	
	
	
	
	
	1.230,00
	
	
	

	15
	Chương trình mục tiêu NSĐP
	1.300,00
	
	
	
	
	
	1.300,0
	
	
	
	1.300,00
	-
	
	
	
	
	1.300,00
	
	
	

	16
	Chi đầu tư XDCB
	6.968,00
	6.968
	6.968
	6.968
	
	
	
	
	
	
	4.041,76
	4.041,76
	4.041,76
	4.041,76
	
	
	
	
	
	

	17
	Chi chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	43.251,32
	-
	
	
	
	
	43.251,32
	
	
	

	18
	Các khoản chi quản lý qua NSNN
	175,00
	
	
	
	
	
	175,0
	
	
	
	550,10
	
	
	
	
	
	550,10
	
	
	

	19
	Các khoản chi sự nghiệp ghi chi NSNN
	8.650,00
	-
	
	
	
	
	8.650,0
	
	
	
	227,38
	
	
	
	
	
	227,38
	
	
	


Phụ lục số 06 - Biểu số 52
QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Xã, thị trấn 
	Dự toán năm 2014
	Quyết toán năm 2014
	So s¸nh QT/DT (%)

	
	
	Tổng số
	Bao gồm 
	Tổng số
	Bao gồm 
	

	
	
	
	Bổ sung 

cân đối 
	Bổ sung có mục tiêu
	
	Bổ sung cân đối 
	Bổ sung mục tiêu
	

	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó 
	
	
	Tổng số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	Vốn 

ngoài nước 
	
	
	
	Vốn 

ngoài nước 
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9=5/1

	
	
	58.249,16
	56.949,16
	1.300,00
	-
	77.285,515
	51.282,075
	26.003,440
	-
	132,68

	1
	Xã Chiềng Đông
	4.641,97
	4.543,97
	98,00
	
	6.328,63
	4.431,86
	1.896,78
	
	136,34

	2
	Xã Chiềng Sàng
	3.107,68
	3.072,68
	35,00
	
	4.823,26
	2.691,07
	2.132,19
	
	155,20

	3
	xã Chiềng Pằn
	3.632,97
	3.548,97
	84,00
	
	5.197,19
	2.845,01
	2.352,18
	
	143,06

	4
	Xã Viêng Lán
	2.952,36
	2.889,36
	63,00
	
	4.545,71
	2.568,55
	1.977,16
	
	153,97

	5
	UBND thị trấn
	1.403,11
	1.361,11
	42,00
	
	2.679,62
	1.340,75
	1.338,87
	
	190,98

	6
	Xã Chiềng Khoi
	3.188,75
	3.146,75
	42,00
	
	4.391,10
	2.756,31
	1.634,79
	
	137,71

	7
	Xã Sặp Vạt
	3.789,50
	3.691,50
	98,00
	
	5.149,68
	3.207,90
	1.941,78
	
	135,89

	8
	Xã Chiềng Hặc
	4.196,26
	4.077,26
	119,00
	
	5.398,13
	3.527,08
	1.871,05
	
	128,64

	9
	Xã Tú Nang
	4.867,86
	4.706,86
	161,00
	
	5.897,44
	4.163,11
	1.734,32
	
	121,15

	10
	Xã Mường Lựm
	3.949,64
	3.865,64
	84,00
	
	5.253,02
	3.468,13
	1.784,89
	
	133,00

	11
	Xã Lóng Phiêng
	4.346,84
	4.262,84
	84,00
	
	5.218,63
	4.048,79
	1.169,85
	
	120,06

	12
	Xã Chiềng Tương
	4.233,28
	4.170,28
	63,00
	
	4.981,11
	3.821,18
	1.159,93
	
	117,67

	13
	Xã Phiêng Khoài
	6.287,50
	6.114,50
	173,00
	
	8.047,02
	5.736,72
	2.310,31
	
	127,98

	14
	Xã Chiềng On
	4.544,21
	4.460,21
	84,00
	
	5.605,22
	4.077,98
	1.527,24
	
	123,35

	15
	Xã Yên Sơn
	3.107,26
	3.037,26
	70,00
	
	3.769,76
	2.597,64
	1.172,12
	
	121,32


Phụ lục số 06 - Biểu số 52

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian khởi công - hoàn thành 
	Năng lực thiết kế
	Tổng dự toán được duyệt
	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến
HT
	Đã thanh toán từ khởi công đến HT
	Kế hoạch năm 2014
	Quyết toán năm  2014

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tr.đó vốn các năm trước c.sang
	Chia theo Ng.vốn
	Tổng số
	Tr.đó
Thanh toán KL các 
năm trước
C.sang
	Chia theo Ng.vốn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vốn 
trong nước
	Vốn 
ngoài nước
	
	
	Vốn 

trong nước
	Vốn ngoài nước

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	41.586,190
	15.016,338
	7.660,575
	9.580,000
	2.660,000
	9.580,000
	-
	3.991,757
	3.991,757
	3.991,757
	-

	I
	VỐN XDCBTT TẬP TRUNG
	
	
	
	41.586,190
	15.016,338
	7.660,575
	5.160,000
	170,000
	5.160,000
	-
	3.991,757
	3.991,757
	3.991,757
	

	
	* Vốn năm 2013 chuyển nguồn sang năm 2014
	
	
	
	
	
	
	170,000
	170,000
	170,000
	-
	170,000
	170,000
	170,000
	

	1
	Đường Hội Qua - Khúm Hiền - Viêng Lán
	Viêng Lán
	
	
	
	
	
	50,000
	50,000
	50,000
	
	50,000
	50,000
	50,000
	

	2
	Nhà văn hóa bản Tắt Héo xã Chiềng Pằn
	Chiềng Pằn
	
	
	
	
	
	120,000
	120,000
	120,000
	
	120,000
	120,000
	120,000
	

	*
	 Vốn năm 2014
	
	
	
	41.586,190
	15.016,338
	7.660,575
	4.990,000
	-
	4.990,000
	-
	3.821,757
	3.821,757
	3.821,757
	

	1
	Đường Hội Qua - Khúm Hiền - Viêng Lán
	Viêng Lán
	2012-2013
	900 m
	1.670,132
	284,430
	284,430
	201,809
	
	201,809
	
	24,094
	24,094
	24,094
	

	2
	Nghĩa trang nhân dân huyện Yên Châu
	Sặp Vạt
	2013-2014
	3,62 ha
	2.550,639
	
	400,000
	700,000
	
	700,000
	
	700,000
	700,000
	700,000
	

	3
	Di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu
	"
	2012-2013
	1287 m2
	4.998,708
	4.998,000
	2.840,130
	1.032,896
	
	1.032,896
	
	1.032,896
	1.032,896
	1.032,896
	

	4
	Đường Chiềng Phú - bản Thàn
	Chiềng Pằn
	2011-2013
	1785 m
	8.570,935
	8.442,678
	3.620,445
	1.000,000
	
	1.000,000
	
	1.000,000
	1.000,000
	1.000,000
	

	5
	Nhà văn hóa bản Tắt Héo xã Chiềng Pằn
	Xã 

Chiềng Pằn
	2010-2011
	60 m2
	813,761
	765,230
	515,570
	298,191
	
	298,191
	
	228,800
	228,800
	228,800
	

	6
	Kho vũ khí Ban chỉ huy quân sự huyện
	TT 
Yên Châu
	2013-2014
	85 m2
	1.556,415
	
	
	500,000
	
	500,000
	
	500,000
	500,000
	500,000
	

	7
	Chợ tạm TKI - thị trấn Yên Châu
	TT 
Yên Châu
	2014
	1280 m2
	763,800
	
	
	335,967
	
	335,967
	
	335,967
	335,967
	335,967
	

	8
	Hội trường Trung tâm huyện
	TT
Yên Châu
	2014-2016
	1406 m2
	20.661,800
	526,000
	
	921,137
	
	921,137
	
	
	-
	-
	

	II
	VỐN CẤP QSD ĐẤT
	
	
	
	-
	-
	-
	1.330,000
	-
	1.330,000
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Hội trường Trung tâm huyện
	TT 
Yên Châu
	2014-2016
	1406 m2
	
	
	
	1.330,000
	
	1.330,000
	
	
	-
	-
	

	III
	VỐN TĂNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013
	
	
	
	
	
	
	1.490,000
	1.490,000
	1.490,000
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	Cải tạo, sửa chữa hè, rãnh thoát nước đường nội thị từ Quốc lộ 6 vào sân vận động, tiểu công viên thị trấn Yên Châu
	TT 
Yên Châu
	
	
	
	-
	
	690,000
	690,000
	690,000
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống điện chiếu sáng đô thị
	TT 
Yên Châu
	
	
	
	883,730
	
	800,000
	800,000
	800,000
	
	-
	-
	
	

	IV
	KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2012
	
	
	
	
	
	
	1.000,000
	1.000,000
	1.000,000
	
	
	
	
	

	1
	Hội trường Trung tâm huyện
	TT 
Yên Châu
	
	
	
	765,000
	
	1.000,000
	1.000,000
	1.000,000
	
	
	
	
	

	V
	KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2013
	
	
	
	
	
	
	600,000
	-
	600,000
	
	
	
	
	

	1
	Sủa chữa trụ sở làm việc MTTQ, các đoàn thể
	TT 
Yên Châu
	
	
	
	
	
	600,000
	
	600,000
	
	
	
	
	


Phụ lục số 06 - Biểu số 52

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XDCB CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH

THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM HIỆN HÀNH VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2015 của HĐND huyện Yên Châu


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Phần thu
	Tổng số
	Thu NS cấp tỉnh
	Thu NS cấp huyện
	Thu NS cấp xã
	STT
	Phần chi
	Tổng số
	Chi NS cấp tỉnh
	Chi NS 
cấp huyện
	Chi NS cấp xã

	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tỏng số thu
	506.111,90
	-
	423.203,65
	82.908,25
	
	Tổng số chi
	492.171,82
	-
	410.296,14
	81.875,69

	A
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	504.510,35
	-
	421.614,08
	82.896,27
	A
	Tổng số chi cân đối ngân sách
	491.332,35
	-
	409.468,65
	81.863,70

	1
	Các khỏa thu NSĐP hưởng 100%
	15.518,37
	
	12.695,193
	2.823,181
	1
	Chi đầu tư phát triển
	3.991,76
	
	3.991,76
	-

	2
	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ
	3.262,02
	
	3.176,40
	85,62
	
	Trong đó: Chi đầu tư XDCB
	3.991,76
	
	3.991,76
	-

	3
	Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS
	-
	
	-
	-
	
	- Chi ĐTXD chương trình mục tiêu
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	- Chi từ nguồn vốn huy động
	
	
	
	

	4
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-
	
	-
	-
	
	- Chi đầu tư và hỗ trợ các DN
	
	
	
	

	5
	Thu kết dư năm trước
	2.476,12
	
	1.667,88
	808,24
	2
	Chi trả nợ gốc lãi tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	
	
	
	

	6
	Thu NS cấp dưới nộp
	360,00
	
	360,00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang
	41.163,04
	
	39.269,32
	1.893,72
	3
	Chi thường xuyên
	366.803,76
	
	285.956,94
	80.846,82

	8
	Thu viện trợ
	-
	
	
	
	4
	Chi tạm ứng
	-
	
	
	

	9
	Thu BS từ NS cấp trên
	441.730,79
	
	364.445,28
	77.285,52
	5
	Chi BS quỹ dự trữ tài chính
	
	
	
	

	
	Tr. đó: - Bổ sung cân đối NS
	358.366,08
	
	307.084,00
	51.282,08
	6
	Chi BS cho ngân sách cấp dưới
	77.285,52
	
	77.285,52
	

	
	            - Bổ sung có mục tiêu
	83.364,72
	
	57.361,28
	26.003,44
	
	- BS cho NS cấp dưới
	77.285,52
	
	77.285,52
	

	
	            - Tạm thu từ NS cấp trên
	-
	
	
	
	
	- Tạm chi BS cho NS cấp dưới
	
	
	
	

	
	Kết dư NS năm quyết toán (thu - chi)
	13.940,08
	
	12.907,51
	1.032,56
	7
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	43.251,32
	
	42.234,43
	1.016,89

	B
	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NS
	1.465,78
	
	1.453,80
	11,98
	B
	CHI BẰNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	839,47
	
	827,49
	11,98

	C
	THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP
	135,77
	
	135,77
	
	
	
	
	
	
	


